
HỆ PHÁT TRIỀN VI TÍNH FT 68K

NGUYỄN CHÍ CÔNG, 
TRẦN XUÂN THUẬN

1. LÝ DO RA ĐỜI

Trong thiểt kễ và hiệu chỉnh các hệ thống vi xử lý thi khâu phát triền phầri m ềm  cho  
chúng thường tốn thời gian hơn cả. Đề rút ngắn thời gian ấv có hai cảch chủ yốu là sử  dụng  
m âv tính vạn năng hoặc sử dụng hệ phát triền vi tính. Cách thứ nhát đòi hỏi đău tư rẫt lởn  
và chỉ tiện lợi ỡ những nơi có sẵn trung tâm tính toán. Cách thứ hai yêu càu ít hơn nh iễu  
và đặc biệt thíeh hợp cho những cư sở nhỏ.

Ngay từ buồi đàu nghiên cứu vi tin học, Viện Khoa học tính toán và điều khiền đã  
lựa chọn họ các vi mạch vi xử lý 8 bit tiêu biều là 8080, 8085, Z80 và xâv dựng một hệ phát 
triền cho chúng với tên FI' 80/85 [1], Sáu nấm qua hệ FT 80/85 đã đirợc bồ sung và cải tiến  
cả VỀ phần cứng lẫn phần mềm. Cho đển nay hệ đã tỏ ra đẳc lực trong công táo đảo tạo v ả  
nghiên cứu ứng dụng ngành v i tin học của Viện Khoa học tính toân và điều khiền. Song  
trong đà tiến bộ nhank chóng của ngành này thi v iệc nghiên cứu ttiễ hệ các mạch vi x ử  Iịt 
16/32 bit hiện đại là một bước tất yếu và nhu cầu về công cụ cho chúng đã ¡rở nên Cíìp bảch .  
Trong hoàn cảnh áv hệ phát triền FT68K đã ra đời vào cuối năm 1981 và đang đ ược nghiên  

■cửu tăng cường tính năng nhằm phục vụ cho việc xâv dựng các mả}' vi tinh tirơng ỉai.

2. PHƯƠNG ÁN THIẼT KẾ

Năm 1978 khi bắt tay vào thiểt kế hệ FT 80/85 chúng tôi đã lựa chọn bộ vi xử lý  8085 
dựa trên các cơ sở chủ yễu là:

— Vi mạch này mới ra đời (1977) nên sẽ tồn tại lâu dài,
— Tập lệnh của 8085 bao trum toàn bộ tập lệnh của 8080, do đó có thề kế thừa nbững  

phằn mềm phong phú viễt cho 8080,
— Một số nước XHCN như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc và  CHDC Đức đang nghiên  

cứu chế tạo các vi mạch thuộc họ 8008, 8080, 8085 và  Z80 ; họ vi xử  lý  này cũn« đ ư ợ c  sử  
dụng rộng rãi ả Cuba, Hunggari, Rumani. Việc lựa chọn bộ vi xử  lý  68000 chủ yếu dựa vào  
l ín h  năng ưu việt và cấu trúc hiện đại kiều m ây tính mini của nó. So với những bộ vi XW 
lv  16 bit thịnh hành trước đâv như LSI -  11, CP 1600, TMS 9900. 8086 và z  8000 thi 68000 cô  
kiến trúc 32 bít bên trong với khả năng địa chỉ hóa bộ nhớ lớn hơn hẳn và tốe độ tính toitt  
cao hơn. Mới ra đời năm 1980 nhưng 68000 đã được dùng rộng rãi trong các thiết bị đ iều  
khiền quá trinh công nghệ và trong các m áy vi tính cao c l p .  Ngày nav họ vi xử ỉý  6SÖ00 
đang được bồ xung những vi mạch mới (6SỮ08, 68010, 68020 v .v .)  và  những bán thành phằm  
nồi tiểHg (chủ yếu của cảc hăng Motorola, Philips, Thomson, Signatics và R rc)  đă trở thảnh  
tiêu chuẫn thực tể của công nghiệp eả vẽ  phân círng lẫn phân mềm.

Trước kia phương án thiết kế FT80/85 đã đi từ mức độ linh kiện do yêu cầu  nghiên  
cứu đến tận chi tiểt của chúng lôi. Ngày nay FT68K đ ược xây dựng từ các bán thành phằm  
nhằm kế thừa phàn mềm hệ thống và rút ngẳn thời gian hiệu chỉnh trong hoàn cảnh chura cứ  
công cụ thích hợp. Hệ FT 68K đ;l bắt đàu hoạt động với một ồ đĩa mềm lớn, một ồ đỉa m ềm  
íâhỏ, một đơn v ịb à a  p h ím -m à n  hỉnh và m ộtm â v  in xung quanh một bìa mạch in EUROCOMS [2Ì 

'dưới sự điều hành của CP/M68K.



3. TÍNIỈ NĂNG KỸ THUẬT

— CPU : bộ vi xử lý MC 68000 làm việc ả làn sổ s MIIz (cliu kỳ 125 lis).
— Bộ nhớ tục  bộ:  256 kilobyte RA\I (khả năng in« rộng: 1 Megabyte), 16 kB EPROM-
— BUS: thep chinui VME, revision B. Có tliề mở rộng bộ nhớ hệ thống tới l(i MB và  

s i  dụng đa xử  lý.
— Ngắt: 7 m ức ngắt hệ thống độc lặp với cá c  ngắt cục bộ.
— Đòng hồ thời gian Ihực:  cliạy liên lục bằng pin nhỏ, cho biết năm, tháng, tuân, 

Ibứ, níịàv, giờ, phút, giâv và phát các xung nhịp dành cho thao tốc đa chương trinh.
— Bộ Iihớ ngoài:  1 ồ đĩa mèm lớn (1,6 MB), 1 ồ đĩa mềm nhỏ (0,5 MB), có thề gliép 

íó i  4 ồ theo cliuần MỈUGARr. Dự định thay bằng 0 đ ĩa cứng 10 MB.
— Đơn vị bàn Ịílúm — màn hình  : g h é p  theo cliuẫn V21, tốc độ tự chọn tối đu9600 lp s .
— Truyèn số liệu:  có thề ghép  với các m áy tính khác (heo những thủ tục đồng bộ 

hoặc dị bộ và mã FM, NRZ, NRZ1 lioặc Manchester.
— Lhưong Irinh hướng dẫn:  cliúa trong EI’ROM (16 kB), bao gôm cả EDITOR» 

ASSEMBLER, DISASSEMBLER và DEBUGGER đơn giản theo dòng |3]
— Ilệ dieu hành: CP/M 68K chứa troníỊ đĩa nièm [4], tương hợp với CP/M 80 và  

CP/M 86. Bao gom các cỏng cụ phát triền phần mem và đặc biệt có chương Irình biên dịch  
ngồn ngữ c ,  cho pliép cài đặt hệ điêu hành U M X  (viết bang c) lốn các máy vi t ính tương  
]ai thuộc họ 68000 [T j .

4. BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG

Ngày nay,  khi  thiết kẽ một hệ thống vi xử  lý hiện đại vói các bán tliànli phẫni thr 
eông v iệc  phét triền phàn m ím  ứng dụng vãn chiễm lới khoảng 60% thời gian. Hệ điều 
hàrili C.p/M 6<VK trên hệ .phát triền FT 68K ]à một hộ đon nhiệm một người dùng, do đó hiệu 
Buãi sử dụng còn thấp so với tínli năng của 68000.

Trong chu trình phát Iriền phàn mẻni tiêu biều |(ì] thi chưong trình biên tập EDITOR, 
d ược dùng nhiêu lân, bởi vì sau cốc khâu biên dịch, hiệu chỉnh và cài đặl thường phát  
i:iện ra lỗ i,  thậm chí dôi khi cả trorg khâu bảo hành. Thời gian sỉr dụng EDITOR trên FT  
C8K ư óe  tính chiêm tới 4b% quá trình phát triền một chương trình. Kliàu biên dịch chiếm  
khoảng từ 5% đến 10% giở uiáv tìiv theo ngôn ngữ lập trình là ASSEMBLER hay c .  Khâu 
hiệu  cliỉnh tìm sai chiếm khoảng '20% thời  ¡Jian và  khâu cài đặt phàn mềm lèn phần cứng  
c ó  thề chiêm tới 10% giò máv. Trong quá trinh trên việc sử dụng m áy in không phải là 
flhirong xuyên nên ( ó thề dùng chung vó i một số hệ vi tính khác.

Kinh nghiệm sử dụng FT (Ì8K trong thời gian qua còn cho thẫy cần phải cải tiến  
EDITOR và chương trình dịch ngôn ngữ c  [5 ]. Có the sử dụng những hệ vi tính khác vớ i  
CP/M đề biên tập rồi chu yền  chương trình sang FT 68K và biên dịch tiếp, bởi vi cấu trúơ 
tập  của CP/M giống nhau.

Thí dụ, mội máy vi lính như YT£>2 cỏ lliề dùng một EDITOR mạnh như chương trinh 
scạn  ilìảo Tàn bản WORDSTAR đề lập trình rồi tbồng qua của V04 truyền sang FT68K. 
T uy nhiên như đã nói, CP/M 68K clủ ]à đơn nhiệm cho một người dùng, nên phương hướng 
tà i  đặt hệ diẽu hành UM X da nhiệm đa chương trinh đã được đặt ra sẽ là giải pháp triệt 
íỉề üânfî cao 'liệu suẫt sử dụng của FT GÉ-K. Việc này đòi hỗi phải mở rộng cả phần cứng, 
lẫn ch u ông  trình hướng dẫn MONITOR.

5. TRIỀN VỤNG MỞ RỘNG

Ngoài nhũng khả năng rút ngắn thòi gian phát triền phần mèm đã HÓi trên còn cố  
thề viet t iêm  cốe chu ong trình dịth vụ và ir.ỏ rộng thư viện chưong trình trong ngôn ngữ  
c .  Vi ệc  Iìàv đang tién hành cùng với v iệc cài đạt hệ đièu hành UNIX lên FT 68K.

Đề phục vụ phái triền pliãn cứng cần phải có thêm bộ phận nạp clnrơng trinh đích 
VỀO các vi H I ch KPF.OM hcặc gliép FT68K vói bộ phận đột băng giấy đề nạp KPROM ở 
ngoài thiết bị độc iập có lí hả nàng đẹc băng lỗ. Tùy theo Yêu càu sử dụng và điều kiện vật



Thiẽt kẽ sơ bộ

Một chu t r ìn h  phá t tr ien  p h ầ n  m ề m  tlèu biếu

tư  cho phép có thề mở rộng bộ nhớ cục bộ lên một triệu byte và thay bộ nhớ ngoài bằng 
đ ĩa  cứng 10 triệu byte.

Một khả năng khảc nhằm tăng cường sức mạnh của hộ FT 68K và thích nghi với 
T.hững ứng dụng khác nhau bằng các ngôn ngữ lập trinh phù liợp là cài đặt một số chương  
trình dịch cho chúng, thí dụ PASCAL, FORTRAN và COBOL.
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ABSTRACT

Microcomputer  Development  Svstem FT 68K

A microcomputer developm ent System named FT 68K has been developped at the 
institu te  of Informatics and Cybenetics, Hanoi. Based on the micropi ocessor MC 68000 the FT  
68K is running under the Operating System CP/M 6SK and its sevice a llow s an implementing  
o f  the Operating System UNIX. This paper aỉso discusses its design philosophic and some  
experiences from the use of the FT 68K, w hich  is open to a next extension.


